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11. TẬT ÁCH 

Xem cung Tật Ách để biết rõ những tì vết trong người nếu cô, những bệnh tật 
có thể mắc phải và những tai ương có thể xảy đến trong cả một đời người. Ngoài ra lại 
còn để biết rõ về lúc chết nữa 

Trước khi nhận định những ảnh hưởng của những sao tọa thủ thủ cung 
Tật Ách phải luận đoán cẩn thận ba cung Mẹnh, Thân và Phúc Đức vì những 
cung này thường làm lăng hay giảm sự tot xấu của cung Tật Ách. 

Nếu cung Tật Ách mờ ám xấu xa, đáng lẽ bệnh tật, tai ương đẩy rẫy, 
nhưng may man lại được cung Mệnh, cung Thân hay cung Phúc Đức sáng sủa 
tốt dẹp, có nhiều phúc tinh, cứu tinh hội hợp, như vạy cung chẳng đáng lo ngại vì 
những sao này giai trừ được khá nhiều sự chẳng lành. 

Xem cung Tật Ách, người nghiên cứu đẩu số phải tìm ngay những phúc 
tinh hay cứu tinh hội hợp cùng mọt lúc với những sao ác độc có ảnh hưởng gây 
nên bệnh tật hay tai ương. Đoạn phải cân nhắc ảnh hưởng cứu giải và ảnh hưởng 
tác họa của hai nhóm sao để chế hóa bù trừ, tăng giảm. 

Muốn rộng đường luận đoán, người nghiên cứu đẩu số nên nhận định cần 
thận tính chất cac sao, biểu tượng bằng các sao, những bộ phận trong thân thể, 
thức ăn, thức uống và đổ dùng. Sau đó phải kết hợp lại để suy ra những hình thái 
đặc biệt của bệnh tật, tai ương~ đổng thời tìm hiểu nguyên nhân gây nên những 
nỗi hiểm nghèo, cùng một lúc với những bộ phận trong thân thể bị hư hại. 

11.1. Ảnh hưởng của những sao cứu giải 

11.1.1. Tử Vi đơn thủ tai Tỷ. Ngọ 

Phủ đồng cung, Sát đồng cung, Thiên Phủ, Thiên Lương sáng sủa tốt 
đẹp: cứu giải khá nhiều bệnh tật, tai ương. 

11.1.2. Hóa Khoa 

Ảnh hướng cứu giải khá mạnh mẽ, giảm bớt sự nguy hiểm. Mắc nạn gặp 
người cứu, đau yếu gặp thầy gặp thuốc. 

11.1.3. Thiên Giải , Đỉa Giải , Giải Thần 

Giải trừ bệnh tật tai ương 

11.1.4. Lốc Tồn , Hóa Lôc , Bác Sĩ 

Cũng như Hóa Khoa nhưng nếu Lộc Tổn, Hóa Lộc, Bác Sĩ gặp nhiều Sát 
tinh xâm phạm sẽ mất hẳn ảnh hưởng cứu giải và đôi khi lại thành ra những sao 
tác họa. 

11.1.5. Đế Vương 

ít bệnh tật. 

11.1.6. Tràng Sinh 

ít bệnh tật nhưng nếu Tràng Sinh lại gặp nhiều sao tác họa hội hợp, chắc 
chắn là đau yếu lâu khoi. 
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11.1.7. Thiếu Dương , Thiếu Ẩm, Thiên Đức , Phúc Đức , Thanh Long 

Cứu giải những bệnh tật hay tai ương nhỏ. 

11.1.8. Hóa Quyền 

- Nhiều sao cứu giải: qua khỏi bệnh nạn một cách nhanh chóng bất ngờ. 

- Nhiều sao tác họa: rất nguy nan. 

11.1.9. Tả , Hữu 

- Nhiều sao cứu giải: lúc lâm nguy gặp người trợ giúp. 

- Nhiều sao tác họa: rất nguy nan. 

11.1.10. Tuần , Triêt ấn ngữ 

Suốt đời mạnh khỏe, không đáng lo ngại nhiều về bệnh nạn. 

11.2. Ảnh hưởng của những sao tác họa 

11.2.1. Liêm Trinh 

- Có tỳ vết ở chân tay hay ở lưng. 

- Tham đổng cung: mắt kém, hay mắc tù tội. 

- Tham đổng cung tại Tỵ, Tướng, Hỏa đổng cung: tự tử. 

- Tham, Không, Kiếp đổng cung: chết một cách thê thảm. 

- Sát đổng cung: mắt rất kém, mắc tai nạn xe cộ hay đao thương. 

- Kỵ đồng cung tại Dần, Thân: chết bất đắc kỳ tử, hoặc vì mắc tai nạn, hoặc 
vì ngộ độc. 

11.2.2. Thiên Đồng 

- Đau bụng, bộ máy tiêu hóa không được lành mạnh. 

- Cự đổng cung: bệnh tâm khí 

- Nguyệt đổng cung: bệnh huyết khí. 

- Kỵ đồng cung: đau dạ dày hay ruột gan. 

- Kỵ, Hình, Thai, Mộc: bệnh phạm phòng. 

11.2.3. Vũ Khúc 

- Bệnh ngoài da, chân tay có tỳ vết. 

- Tướng đổng cung: có ám tật. 

- Tham, Xương, Khúc đổng cung: nhiều nốt ruổi, hay mắc bệnh có liên 
quan đến lông tóc. 

- Sát đổng cung: bệnh ở bộ máy tiêu hóa. 

- Long đổng cung: có nốt ruồi đỏ. 
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- Riêu đổng cung: bệnh tè thấp hay phù chân tay. 

- Riêu, Việt, Toái: câm 

11.2.4. Thái Dương 

- Căng mạch máu, hay nhức đẩu. 

- Nguyệt đồng cung: bệnh nạn liên miên 

- Sáng sủa, Tuần, Triệt án ngữ: đau mắt, mắt rất kém. 

- Sáng sủa, Riêu, Đà, Kỵ: đau mắt, có tật ở mắt. 

- Mờ ám, Riêu, Đà, Ky: nếu không mù mắt, què chân cũng đau mắt nặng và 
khản tiếng. 

- Thanh Long đổng cung: mác nạn sông nước. 

- Hình đổng cung: vật kim khí sắc nhọn đâm vào mắt. 

11.2.5. Thiên Cơ 

- Bệnh ngoài da hay bệnh tê thấp. 

- Cự đổng cung: bệnh khi huyết 

- Lưong đổng cung: bệnh ở hạ bộ. 

- Nguyệt đồng cung: có nhiều mụn nhọt, 

- Kình, Đà: chân tay yếu gân. 

- Khốc, Hư: bệnh phong đàm, ho ra máu. 

- Hình, Không, Kiếp: mắc bệnh tật hay tai nạn bất ngờ rất đáng lo ngại. 

- Hỏa, Linh: bệnh ma làm. 

- Tuần, Triệt án ngữ: cây cối đè phải chân tay, bị thương. 

11.2.6. Thái Ảm 

- Đau bụng 

- Mờ ám: đau phổi 

- Mờ ám, Riêu, Đà, Ky: mất kém, thường bị lòa hay thông manh. 

- Hình đổng cung: vật kim khí sắc nhọn đâm vào mắt. 

11.2.7. Tham Lang 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: bệnh ở chân 

- Đà đổng cung tại Dần, Thân: mắc tai nạn xe cộ hay bị súc vật cắn đá, nếu 
không, cũng vì ăn uong mà sinh bệnh khó chữa. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: thú dữ cắn đá, nếu không, cũng mác tai nạn xe cộ 
rất nguy hiểm. 
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- Hổ đổng cung tại Tuất: thú dữ cắn chết 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: chơi bời mà mắc bệnh. 

- Kỵ đồng cung: tai nạn sòng nước. 

- Lương, Kỵ: mác kiện cáo tù tội. 

- Riêu đổng cung: mắc tai nạn sông nước, hay mang bệnh phong tình. 

11.2.8. Cù Môn 

- Bệnh ở hạ bộ, mặt thường có vết, lúc ít tuổi có nhiều mụn nhọt. 

- Nhật đồng cung: hình dáng kỳ dị. 

- Kình, Hỏa đổng cung: bệnh do tửu sắc gây nên. 

- Kỵ đổng cung: chết đuối. 

11.2.9. Thiên Tướng 

- Bệnh ở đầu hay mặt. 

- Đơn thủ tại Mão, Dậu: da mặt vàng, có bệnh thuộc về khí huyết hay bệnh 
ngoài da. 

- Vũ đổng cung: mang tật ở đẩu. 

- Hình đổng cung: mang tật ở đầu. 

- Tuần, Triệt án ngữ: mắc tai nạn, đầu hay mặt bị thương khá nặng. 

11.2.10. Thiên Lương 

- Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: mắc bệnh hàn nhiệt, nhưng không đáng lo ngại. 

- Kỵ đồng cung: cây cối hay đổ gỗ đè trúng chân tay. 

11.2.11. Thất Sát 

- Mặt có vết, lúc ít tuổi sức khỏe rất kém. 

- Vũ đổng cung: bộ máy tiêu hóa bị hư hại, thường mắc bệnh trĩ. Nếu 
không chân tay cũng có thương tích. 

- Không, Kiếp, Hình: mắc tai nạn về súng đạn hay đao thương. 

- Sát tinh: chân tay có tỳ vết, thường hay mắc tai nạn về đao thương. 

- Kỵ, Đà: bệnh tật ở mặt. 

- Hao, Mộc, Kỵ: có ung thư, nếu không, cũng mắc bệnh sẽ phải mổ xẻ mới 
cứu khỏi được. 

- Đà, Phá, Hình: khó thoát được tù tội. 

11.2.12. Phá Quân 

- Máu nóng, nên lúc ít tuổi có nhiều mụn nhọt, chóc lở. Lớn lên lại hay 
mắc tai nạn xe cọ. Nếu không cũng khó tránh được tù tội. 
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- Vũ đổng cung: mắt kém. 

- Liêm đồng cung: chân tay có tỳ vết. 

- Liêm, Hỏa đổng cung: chết đuối. 

- Kình, Đà, Hình, Kỵ: điên cuồng, nếu không, cũng có tật ở mắt. 

- Không, Kiếp: mắc tù tội, bị đánh dập tàn nhẫn. 

- Hao, Mộc, Kỵ: có ung thư, nếu không, cũng mắc bệnh cần phải mổ xẻ mới 
qua khỏi được 

- Hình: bị đánh đập, mang thương tích. Nếu không, cũng mắc tai nạn về xe 
cộ hay mắc tù tội. 

- Hình, Việt, Hỏa, Linh: bị điện giật hay sét đánh rất nguy nan. Nếu không, 
cũng tai nạn về súng đạn. 

- Hình, Phục, Không, Kiếp: bị ám sát. 

- Riêu, Hổng: mắc bệnh mộng tinh. 

11.2.13. Kình Dương 

- Mắc bệnh ở tai, thường có bệnh trĩ, nếu không, cũng có tỳ vết ở chân. 

- Tọa thủ tại Ngọ, Sát, Hình: mắc tù tội hay tai nạn đao thương 

- Kỵ đổng cung tại Hợi, Tý: mù lòa. 

- Hỏa, Linh, Không, Kiếp: tự sát hay bị giết. 

- Hổ đổng cung: chó dại cắn. 

- Cái, Không, Kiếp: phát ban hay lên đậu sởi rất đáng lo ngại. 

- Hình: bị đánh đập, mang thương tích, nếu không cũng mắc tai nạn về xe 
cộ hay máy móc. 

- Hình, Không, Kiếp: bị giết chết, nếu không cũng mắc tù tội khốn khổ. 

- Tuế đổng cung: mắc kiện cáo, tù tội. 

11.2.14. Đà La 

- Lúc ít tuổi hay đau răng, đầu và mặt thường có tỳ vết. 

- Tọa thủ tại Tỵ, Ngọ, Phủ: bị sét đánh ngã hay có thương tích. 

- Mã đổng cung: có tật ở chân tay, thường hay mắc tai nạn xe cộ. 

- Riêu, Kỵ: nhiều bệnh tật, hay đau yếu luôn, đáng lo ngại nhất là bệnh đau 
mắt, đau ruột gan hay dạ dày. 

11.2.14. Hỏa , Linh 

- Sáng sủa tốt đẹp: thân thể tráng kiện 

- Mờ ám xấu xa: mắc bệnh nóng lạnh. 
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- Tọa thủ tại Thìn, Linh, Kình: chết đuối. 

- Hình, Việt: mắc tai nạn về đao thương hay súng đạn. 

- Hình, Việt, Phi: bị sét đánh hay súng bắn. 

- Bệnh, Phủ đổng cung: hay sốt nóng, đáng lo ngại nhất là sốt thương hàn 
hay lên đậu lào. 

- Mộc đổng cung: phỏng nước hay phòng lửa. 

11.2.1 6. Không , Kiếp 

- Xấu máu nên hay có mụn nhọt, chốc lở. 

- Cơ: có mụn nhọt hôi thối. 

- Hình đổng cung: mắc tù tội hay bị đâm chém. 

- Việt đổng cung: bị đánh đập mang thương tích. 

- Việt, Tuế: mắc tai nạn về đao thương rất đáng lo ngại. 

11.2.17. Lôc Tổn , Không , Kiếp 
Nếu có ám tật mới sống tâu. 

11.2.18. Hóa Kỵ 

- Hay đau bụng vặt, đàn ông vì dương hư nên hiếm con, đàn bà thường khó 
sinh đẻ. 

- Nhật, Hư: đàn bà mắc bệnh vê' khí huyết, mất sinh đẻ. 

- Hình đổng cung tại Hợi, Tý: đau mắt nặng, có tật ở mắt, nếu không cũng 
mắc tù tội. 

- Tang, Điếu: tự sát. 

- Hao, Mộc: mắc bệnh cần phải mổ cắt hay châm chích mới qua khỏi được. 

- Riêu đổng cung: môi có tỳ vết. 

11.2.19. Thiền Mã 

- Kiếp, Tuế: chết vì đâm chém. 

- Hình đổng cung: mắc tai nạn xe cộ hay vì ngã té mà có thương tích ở chân 
tay. 

- Tuần, Triệt án ngữ: mắc tai nạn xe cộ rất nguy hiểm, nếu không chân tay 
cũng phải mang tật từ lúc mới lọt lòng. 

11.2.20. Thái Tuế 

- Hay mắc kiện cáo, tù tội, nếu không cũng bị đánh đập. 

- Sát, Đà, Kỵ: chết vì đâm chém, 

11.2.21. Song Hao 
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Bộ máy tiêu hóa không được lành mạnh vì ăn uống mà mắc bệnh khó chữa. 

11.2.22. Tang Môn 

- Mắc bệnh thuộc về khí huyết, có thế là thiếu máu hay căng mạch máu. 

Tim yếu, đàn bà khó đẻ. 

- Tử đổng cung: khó thoát được tù tội. 

- Hổ, Khốc, Hư: ho lao 

- Điếu: ngã đau, có thưong tích. 

11.2.23. BachHổ 

- Máu xấu, hay đau xưong cốt, đàn bà sinh đẻ khó khăn. 

- Kình, Đà: thú dữ cắn rất nguy hiểm 

- Riêu đổng cung: chó dại cắn. 

- Phù: mắc kiện cáo hay bị bắt bớ giam cầm 

11.2.24. Thiên Khốc 
Phổi yếu, hay ho vặt, thận kém. 

11.2.25. Thiên Hư 
Thận suy, răng xấu, hay bị sâu. 

11.2.26. Thiên Hình 

- Mắc bệnh phong sang, thường phải châm chích, hay bị dao kéo đụng 
chạm rất đau đớnĩ 

- Kình, Đẩu đổng cung: bị châm chích mổ xẻ. 

- Riêu, Không, Kiếp: mắc bệnh phong tình. 

- Phục đồng cung: nói ngọng hay nói lắp. 

- Kỵ, Kiếp đổng cung: mắc tai nạn đao thưong hay bị giam cầm. 

11.2.27. Long Trì 

- Nhật, Sát: đau đầu. 

- Nguyệt, Sát: đau bụng. 

- Không, Kiếp, Mộc: mắc tai nạn sổng nước, hay đau mắt, đàn bà thường 
khó đẻ. 

11.2.38. Đào , Hồng 

- Tim yếu, bệnh ở hạ bộ. 

- Không, Kiếp: mắc bệnh phong tình. 

- Riêu, Hỉ: mộng tình, di tinh. 
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11.2.29. Điếu Khách 
Nga đau, có thương tích. 

11.2.30. Quan Phù , Kình đồng cung 
Bị sét đánh hay điện giật, nếu không cũng khó tránh thoát được tù tội. 

11.2.31. Thai 

- Không, Kiếp: đàn bà mắc bệnh đau tử cung hay lệch tử cung. 

- Hổng, Đào, Kình, Kỵ, Mộc: đàn ông mắc bệnh phạm phòng, đàn bà đau 
yếu vì tiểu san, hậu sản. 

11.2.32. Môc Duc 
Mắc bệnh tê thấp, thận suy. 

11.2.33. Bênh 
Hay cảm sốt luôn. 

11.2:34. Bênh Phù 

- Sức khỏe rất kém. 

- Hình, Kỵ: có bệnh phong sang, thường mắc ác bệnh, đáng lo ngại nhất là 
bệnh hủi (cùi). 

- Hao, Sát tinh: mắc ác bệnh rất khó chữa. 

11.3.35. Thiền Riêu 

- Thận suy, hay đau răng, bộ tiêu hóa không được lành mạnh. 

- Tang đổng cung: té đau, có thương tích. 

- Hỏa, Linh: đau yếu vì ma qủy phá phách. 

11.3.36. Lưu Hà 

- Mắc tai nạn sông nước, đàn bà thường khó đẻ, hay gặp nhiều sự nguy 
hiểm trước khi lắm bồn. 

- Không, Kiếp : chết bất đắc kỳ tử. 

- Kiếp (Sát) đổng cung: chết vì tai nạn xe cộ hay bị đâm chém. 

11.2.37. Hoa Cái 

- Mộc đổng cung: có bệnh di mộng tinh. 

- Riêu: bệnh phong tình. 

11.2.38. Hỷ Thần 

Mắc bệnh ở hậu môn, hay đau bụng đi rửa. 

11.2.39. Phuc , Hình , Vỉêt 
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Bị kẻ thù đâm chém. 

11.2.40. Cổ, Quả 


Tử Vi đâu sổ tân biên 


Thường có tỳ vết ở hậu môn, hay đau bụng đi rửa, khi đau yếu thường 
hay mắc tai nạn, không gặp được người giúp đỡ. 

11.2.41. Dưỡng 

Bệnh tật hay kéo dài, lâu khỏi. 

11.2.42. Thiên Khôi 

- Đơn thủ tại Mão, Dậu: da mặt vàng, có bệnh thuộc về khí huyết hay bệnh 
ngoài da. 

- Vũ đổng cung: mang tật ở đầu. 

- Hình đổng cung: mang tật ở đầu. 

- Tuần, Triệt án ngữ: mắc tai nạn, đẩu hay mặt bị thương khá nặng. 
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12. TÀI BẠCH 

Xem cung Tài Bạch để biết rõ sự giàu nghèo, và sinh kế. 

Trước khi nhận định ảnh hưởng những sao thuộc cung Tài Bạch, phải 
luận đoán cẩn thận những cung Mệnh, ĩhânT Phúc Đức, Quan Lộc và Thiên Di. 

Nếu những cung trên sáng sủa tốt đẹp, thì dù cung Tài Bạch có mờ ám 
xấu xa, cũng chang đang lo ngại nhiều về sự thiếu thốn hay quẫn bách. Trái lại, 
những cung trên mờ ám xấu xa, thì dù cung Tài Bạch có rực rỡ tốt đẹp chăng 
nữa, cũng chưa đáng mừng. Có thể là sẽ giau có, sinh kế dễ dàng, nhưng chẳng 
may chết non. Như vậy phai chăng Tài Bạch cũng thành vô vị. 

12.1. Tử Vỉ 

- Đon thủ tại tại Ngọ, Tướng đổng cung: giàu có súc tích, tiền của chất đống 
trong kho đụn. 

- Đon thủ tại Tý: giàu có, nhưng không được rực rỡ như ở trên. 

- Phủ đổng cung: rất nhiều của cải, thường làm quan về tài chánh, được coi 
giữ kho tàng. 

- Sát đổng cung: kiếm tiền rất nhanh, làm giàu rất chóng. 

- Phá đồng cung: buổi đầu chật vật nhưng về sau rất dễ kiếm tiền, và cũng 
được sung túc. 

- Tham đổng cung: bình thường, được hưởng của hưong hỏa để lại, nhưng về sau 
cũng suy kém. 

12.2. Liêm Trinh 

- Độc thủ tại Dẩn, Thân: phải cạnh tranh ráo riết mới kiếm được tiền, làm 
giàu chậm chạp nhưng chắc chằn. 

- Phủ hay Tướng đổng cung: giàu có lớn, giữ của bển vững. 

- Sát đổng cung: đi kiếm tiền trong lúc náo loạn nhưng tai ưong thường đi 
liền với tiền bạc. 

- Phá đồng cung: tiền tài thất thường, hay hoang phí hao tán nhưng hết lại 
có. 


- Tham đổng cung: túng thiếu, suốt đời khổ sở vì tiền. Hay mắc tai họa vì 
tiền, nhất là kiện tụng và hình ngục. 

12.3. Thiên Đồng 

- Đon thủ tại Mão, Nguyệt đổng cung tại Tý: tay trắng làm giàu, càng về sau 
càng lắm của. 

- Đon thủ tại Dậu: tiền tài tụ tán thất thường. 

- Đon thủ tại Tỵ, Hợi: lang thang nay đây mai đó đi kiếm tiền nhưng lại rất 
hoang phí và bị hao tán nên không giữ được của. 

- Đon thủ tại Thìn, Tuất: túng thiếu 
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- Lương đổng cung: tất giàu có, buôn bán kinh doanh càng ngày càng phát 
đạt. 

- Nguyệt đổng cung tại Ngọ: phải vất vả mới kiếm được tiền, về già mới có 

của. 

- Cự đổng cung: tiền tài tụ tán thất thường nhưng hay túng chiếu và thường 
mắc thị phi, kiẹn tụng vì tiền. Có xa nhà hay lưu lạc nơi đất khách quê người mới 
phát đạt 

12.4. Vũ Khúc 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: giàu có lớn. 

- Phủ đổng cung: rất giàu có, giữ của bển vững, thường làm quan về tài 
chính hay giữ kho tàng. 

- Tham đổng cung: từ ngoài 30 trở đi, mới giàu. 

- Tướng đổng cung: của cải chồng chất, hay gặp qúy nhân nâng đỡ. 

- Sát đổng cung: tay trắng lập nghiệp, buổi đầu vất vả khó khăn, về sau mới 
được dễ dàng 

- Phá đổng cung: tiền vào tay này sang tay kia, trước không sau có. Nên 
chuyên về kỹ nghệ hay thương mại. 

12.5. Thái Dương 

- Tọa thủ từ Dần đến Ngọ: giàu có lớn, dễ kiếm tiền. 

- Tọa thủ từ Thân đến Tý: vất vả mới kiếm được tiền, phải gặp thời loạn 
hay phải đi ngang về tắt mới kiếm được đủ tiêu dùng, về già mới sung túc. 

- Nguyệt đồng cung: trước ít sau nhiều, nếu gặp Kỵ đồng cung hay Tuần, 
Triệt án ngữ lại càng dễ lam giàu. 

12.6. Thiên Cơ 

- Đơn thủ tại Ty, Ngọ, Mùi: tiền tài sung túc. 

- Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu : kiếm tiền chậm chạp và khó khăn. 

- Lương đổng cung: làm giàu dễ dàng. 

- Cự đổng cung: kinh doanh, hoạt động, cạnh tranh ráo riết mà trở nên giàu 
có. 

- Nguyệt đổng cung tại Thân: tay trắng lập nghiệp nhưng khá giả. 

- Nguyệt đổng cung tại Dẩn: thành bại, thất thường, kiếm tiền khó khăn và 
chậm chạp. 

12.7. Thiên Phủ 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: rất giàu có và giữ của bển vững 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: giàu có, nhưng không được rực rỡ như 

trên. 
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- Tử đổng cung: rất nhiều của cải, thường làm quan về tài chánh, được coi 
giữ kho tàng. 

- Liêm đổng cung: giàu có lớn, giữ của bển vững. 

- Vũ đổng cung: rất giàu có, giữ của bển vững, thường làm quan về tài chính 
hay giữ kho tàng. 

12.8. Thái Âm 

- Đon thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: giàu có lớn, dễ kiếm tiền. 

- Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: vất vả mới kiếm được tiền, phải gặp thời 
loạn hay phải đi ngang về tắt mới kiếm được đủ tiêu dùng, về gia mới sung túc 

- Đổng đổng cung tại Ngọ: phải vất vả mới kiếm được tiền, về già mới có 


- Cơ đổng cung tại Thân: tay trắng lập nghiệp nhưng khá giả. 

- Cơ đổng cung tại Dần: thành bại, thất thường, kiếm tiền khó khăn và 
chậm chạp. 

12.9. Tham Lang 

- Đơn thủ tai Thìn, Tuất: hoạnh phái tiền tài, kiếm tiền nhanh chóng và dễ 
dàng, càng về già càng giàu có. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: hoang phí, chơi bời nên hao tán, suốt đời túng thiếu. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: tiền vào tay này sang tay kia. 

- Tử đổng cung: bình thường, được hưởng của hương hỏa để lại, nhưng về 
sau cũng suy kem. 

- Liêm đồng cung: túng thiếu, suốt đời khổ sở vì tiền. Hay mắc tai họa vì 
tiền, nhất là kiện tụng và hình ngục. 

- Vũ đổng cung: từ ngoài 30 trở đi, mới giàu. 

12.10. Cự Môn 

- Đơn thủ tại Hợi, Tý, Ngọ: tay trắng lập nghiệp, hoạnh phái tiền tài, nhất 
là trong lúc náo loạn, cạnh tranh. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Thìn, Tuất: tiền tài tụ tán thất thường, hay túng thiếu và 
thường mắc thị phi, kiện tụng vì tiền. 

- Nhật đồng cung tại Dần: giàu có lớn, dễ kiếm tiền. 

- Nhật đổng cung tại Thân: vất vả mới kiếm được tiền, phải gặp thời loạn 
hay phải đi ngang về tằt mới kiếm được đủ tiêu dùng, về già mới sung túc. 

- Đổng đổng cung: tiền tài tụ tán thất thường nhưng hay túng chiếu và 
thường mắc thị phi, kiẹn tụng vì tiền. Có xa nhà hay lưu lạc nới đất khách quê 
người mới phát đạt. 

- Cơ đổng cung: kinh doanh, hoạt động, cạnh tranh ráo riết mà trở nên giàu 
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12.11. Thiên Tướng 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi: tiền tài sung túc, hay gặp những mối lợi tự 
nhiên đưa đến. 

- Đơn thủ tại Mão. Dậu: bình thường, nên chuyên về công nghệ. 

- Tử đổng cung: giàu có súc tích, tiền của chất đống trong kho đụn. 

- Liêm đổng cung: giàu có lớn, giữ của bển vững. 

- Vũ đổng cung: của cải chổng chất, hay gặp qúy nhân nâng đỡ. 

12.12. Thiên Lương 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: giàu có lớn, suốt đời không phải bận tâm lo nghĩ về 
sinh kế hàng ngày. 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi: bình thường. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: lang thang nay đây mai đó đi kiếm tiền nhưng lại rất 
hoang phí và bị hao tán nên khong giữ được cua. 

- Nhật đồng cung tại Mão: giàu có lớn, dễ kiếm tiền. 

- Nhật đổng cung tại Dậu: vất vả mới kiếm được tiền, phải gặp thời loạn 
hay phải đi ngang về tat mới kiếm được đủ tiêu dùng, về già mới sung túc. 

- Đồng đổng cung: tất giàu có, buôn bán kinh doanh càng ngày càng phát 
đạt. 

- Cơ đổng cung: làm giàu dễ dàng. 

12.13. Thất Sát 


- Đơn thủ tại Dần, Thân: trước ít sau nhiều, lúc đứng tuổi kiếm tiền một 
cách nhanh chóng, dễ dàng. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: tiền tài tụ tán thất thường nhưng hay tìm được 
những mối lợi và hay kiêm được những món tiền một cách bat ngờ, thường gọi 
là hoạnh tài. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: suốt đời thiếu thốn. 

- Tử đổng cung: kiếm tiền rất nhanh, làm giàu rất chóng. 

- Liêm đổng cung: đi kiếm tiền trong lúc náo loạn nhưng tai ương thường đi 
liền với tiền bạc. 

- Vũ đổng cung: tay trắng lập nghiệp, buổi đầu vất vả khó khăn, về sau mới 
được dễ dàng 

12.14. Phá Quân 

- Đơn thủ tại Tỷ Ngọ: giàu có súc tích, kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng. Rất 
hay phóng tiền tiêu pha nhưng sau đó lại thu về những mối lợi rất lớn. Kinh doanh 
buôn bán liều lĩnh va bạo tay. 
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- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: tiền tài tụ tán thất thường những hết lại có. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: kiếm tiền khó khăn, thu vào ít phóng ra nhiều, 
nên làm nghề thủ công hay mỹ thuật. 

- Tử đổng cung: buổi đầu chật vật nhưng về sau rất dễ kiếm tiền, và cũng 
được sung túc. 

- Liêm đổng cung: tiền tài thất thường, hay hoang phí hao tán nhưng hết lại 
có. 

- Vũ đổng cung: tiền vào tay này sang tay kia, trước không sau có. Nên 
chuyên về kỹ nghệ hay thương mại. 

12.14. Kình, Đà 

- Sáng sủa tốt đẹp: kiếm tiền trong lúc náo loạn, dễ dàng và nhanh chóng. 

- Mờ ám xấu xa: thiếu thốn và phá tán, phải xoay sở một cách ám muội và 
phi nghĩa mới có tiền. 

12.16. Hỏa, Linh 

- Sáng sủa tốt đẹp: kiếm tiền rất nhanh, nhưng hao tán rất chóng, thường 
gọi là hoạnh phát hoạnh phá. 

- Mờ ám xấu xa: túng thiếu, nếu cố được chút ít, sau cũng phá tán đến hết. 

12.17. Không, Kiếp 

- Sáng sủa tốt đẹp: hoạnh phát nhưng hoạnh phá, buổi đầu làm nên giàu có một 
cách nhanh chóng nhưng về sau lại lụn bại một cách bất ngờ. Thường hay buôn bán 
một cách táo bạo và ám muội. 

- Mờ ám xấu xa: túng thiếu, cùng khốn. 

12.18. xương, Khúc 

- Thích đánh bạc. 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: giàu có lớn. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: phá tán, hao tài, hay buồn bực vì tiền nhưng vẫn 
có người giúp đỡ. 

12.19. Khôi, Việt 

Dễ kiếm tiền, hay gặp qúy nhân giúp đỡ. 

12.20. Tả, Hữu 

Dễ làm giàu, luôn luôn gặp người giúp đỡ về tiền bạc. 

12.21. Lộc Tồn, Hóa Lộc 

Dễ kiếm tiền, suốt đời sung túc 


- 194 - 


Tử Vi đâu sổ tân biên 


Vãn Đằng Thái Thứ Lang 

12.22. Khoa , Quyền 

Làm giàu mau chónh, hay gặp người giúp đỡ. 

12.23. Hóa Kỵ 
Tán tài. 

12.24. Thiên Mã 
Dễ kiếm tiền ở phương xa. 

12.25. Cô, Quả 
Hà tiện, khéo giữ của. 

12.26. Đào, Hồng 

Sẵn tiền, đàn bà phải nhờ nhan sắc mới dễ kiếm tiền, đàn ông phải nhờ vợ 
hay nhân tình. 

12.27. Song Hao 

- Thích đánh bạc, tiêu hoang, hay nghiện (ghiền) một thứ gì. 

- Sáng sủa tốt dẹp: dễ kiếm tiền nhưng lại tiêu pha hoang phí, hay bị hao tán 
hết. 

- Mờ ám xấu xa: suốt đời thiếu thốn. 

12.28. Quang, Qúy 

Hay có người giúp tiền, thường được hưởng của thừa tự. 

12.29. Đẩu Quân 
Giữ của vững bển. 

12.30. Phục Binh 

Hay bị mất cắp, mất trộm. 

12.31. Tử 

Có của chôn giấu. 

12.32. Riêu, Y 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: hay buôn thuốc rất phát tài. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: chơi bời, phá tán. 

12.33. Điếu Khách 
Cờ bạc dông dài. 

12.34. Tuần, Triệt án ngữ 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: kiếm tiền khó khăn, vào tay này sang lay 
kia, không được hưởng của tiền nhân để lại, suốt đời túng thiếu. 
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- Nhiều sao mờ ám xấu xa: trước khó kiếm tiền, sau rất dễ nhưng không thể 
giàu có lớn được. 

12.35. Liêm , Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp 
Tính gian lận và keo bẩn nhưng lại hay tán tài. 

12.36. Không, Kiếp giáp cung Tài Bạch, Không, Kiếp, Phục 
Kẻ trộm cướp rình mò ở gần nhà, hay ở ngay bên hàng xóm. 

12.37. Không, Kiếp, Tả, Hữu 

Lừa đảo, lấy của người khác để làm giàu. 

12.38. Không, Kiếp, Tả, Hữu, Sát tinh, Tướng, Phục 
Đi cướp của người khác. 

12.39. Lộc, Mã đồng cung 
Của đến tận tay. 

12.40. Lộc, Hồng đồng cung 

Trai tiêu tiền của vợ, gái nhờ nhan sắc mà dễ kiếm tiền. 

12.41. Lộc, Hao đồng cung 

Kiếm tiền ít, nhưng lại tiêu nhiều và rất hoang phí. Không những thế lại còn 
bị hao tán, mất mát. 

12.42. Lộc, Tang, Đà 

Được của thừa tự của một người trong họ để lại. 

12.43. Lộc, Không, Kiếp 

Tính ích kỷ, biến lận nhưng lại hay bị hao tốn tiền tài rất nhiều. 

12.44. Lộc, Mã 

Buôn bán phát tài, đi kiếm tiền, nhất là kinh doanh ở noi xa, nay đây mai 
đó, lại cũng chóng trở nên giàu có. 

12.45. Song Hao, Hỏa, Linh 

Mắc nghiện, nếu không cũng say mè cờ bạc, phá tán rất nhiều tiền của. 

12.46. Song Hao, Hồng, Đào 

Tốn tiền vì chuyện trai gái, đàn ông thường bị vợ hay nhân tình bòn của, 
đàn bà thường bị chổng hay nhân tình lợi dụng, dễ làm tiền. 

12.47. Song Hao, Không, Kiếp 

Mất trộm lớn, mất cướp hay bị lừa đảo sạt nghiệp. 

12.48. Long, Phượng, Mộ 
Được hưởng của tiền nhân dể lại. 
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12.49. Tuế, Lộc cung 

Buôn bán giỏi, được nhiều người tin cậy, nói ra tiền. 

12.50. Tuế, Đà, Kỵ 

Hay gặp sự tranh chấp về tiền tài, có mắc thị phú kiện tụng mới kiếm ra 

tiền. 

12.51. Hình, Cơ, Tuế 

Làm thợ khéo, kiếm tiền dể dàng. 

12.52. Hình, Lực đống cung 
Hay đi ăn trộm. 

12.53. Hình, Tang, Đào 

Làm nghề thủ công, rất phát đạt. 

12.54. Lưu Hà, Kiếp Sát, Hình 

Vì tiền mà mang họa vào thân, thường mất cướp, bị đánh đập rất đau đớn. 

12.55. Thiên Không, Kiếp đồng cung 
Bần cùng, khốn khổ. 

12.56. Vô Chính diệu 

Coi Chính diệu xung chiếu như Chính diệu tọa thủ. Dù có nhiều sao sáng 
sủa tốt đẹp hội hợp cũng không thể giàu to lớn được ngoại trừ hai trường hợp 
đặc biệt sau đây: 

- Tuần, Triệt án ngữ: buổi đầu kiếm tiền khó khăn, nhưng về sau dễ dàng, 
càng về già lại càng sung túc. 

- Nhật, Nguyệt (cùng sáng sủa) xung chiếu hay hợp chiến: giàu có lớn. 
Cũng trong trường hợp nay, nếu cung Tài Bạch vô chính điệu lại có Tuần, Triệt 
án ngữ, thạt là tốt đẹp bội phần. 
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Xem cung Tử Tức để biết rõ con cái 

Trước khi nhận định ảnh hưởng của những sao tọa thủ tại cung Tử Tức 
phải luận đoán cẩn thận cung Phúc Đức, vì sự tot xấu của cung này có liên 
quan mật thiết đến sự tiếp noi dòng dõi. Ngoài ra lại phải xem kỹ cung Mệnh, 
Thân để biết rõ những sao nào lợi ỉch cho sự nuôi nấng con cái, sao nào chiết 
giảm, hình khắc con cai, để đến nỗi phải hiếm muộn hay tuyệt tự. 

Nếu với có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhưng chẳng may cung 
Phúc Đức hay Mệnh, Thân lại bị khắc hãm, như vạy cũng khó nuôi con, so con 
thường bị chiết giảm. Trái lại, nếu cung Tử Tức có nhiều sao mờ ám xấu xa hội 
hợp, nhưng may mắn lại được cung Phúc Đức hay Mệnh, Thân rực rỡ như vậy 
cũng chẳng đáng lo ngại về sự bại tuyệt dòng giống. 

Những nhận định trình bày dưới đây chỉ là tương đối. Người nghiên cứu 
đẩu số phải suy luận thêm bớt cho hợp lý tùy theo độ so tăng hay giảm. 

13.1. Tiên quyết 

- Cung Tử Tức có Chính diệu Nam Đẩu tinh tọa thủ như Thiên Phủ, 
Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Thiên Đổng, Thái Dương, Thiên Cơ thì con 
trai nhiều hơn con gái. 

- Cung Từ Tức có Chính diệu Bắc Đẩu tinh tọa thủ như Thái Âm, Tham 
Lang, Cự Môn, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân thì con gái nhiều hơn con trai. 

- Cung Tử Tức có hai Chính diệu một là Nam Đẩu tinh một là Bắc Đẩu 
tinh tọa thủ đồng cung, vậy phải phân định như sau: 


+ Cung Tử Tức là Dương cung: con trai nhiều hơn con gái 

+ Cung Tử Tức là Âm cung: con gái nhiêu hơn con trai. 

+ Cung Tử Tức có Tử Vi tọa thủ (Tử Vi là Nam Bắc Đẩu tinh) phải 
phân định như sau: 


gái. 

trai. 


* Chính diệu Nam Đẩu tinh đồng cung: con trai nhiều hơn con 

* Chính diệu Bắc Đẩu tinh đổng cung: con gái nhiều hơn con 

+ Cung Tử Tức là Dương cung: sinh con trai đầu lòng mới dễ nuôi. 

+ Cung Tử Túc là Âm cung: sinh con gái đầu lòng mới dễ nuôi. 


+ Người sinh ban ngày, cung Tử Tức có Thái Dương mờ ám tọa thủ, 
hay Thái Âm chiếu: khó nuôi, rat đáng lo ngại về sự hiếm muộn. V 

- Người sinh ban đêm, cung Tử Tức có Thái Âm mờ ám tọa thủ hay Thái 
Dương chiếu: cùng rất đáng lo ngại như trên. 

+ Có con dị bào nếu tại cung Tử Tức có những sao sau đây: Thiên 
Tướng, Tuyệt - Thái Âm, Thiên Phúc - Cự Môn, Thiên Cơ đồng cung - Cơ, 
Nguyẹt, Đong, Lương - Phục Binh, Tướng Quân - Thai, Đế Vượng. Nhưng phải 
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phân định hai trường hợp: 

* Cung Tử Tức là Dương cung : có con cùng cha khác mẹ 

* Cung Tử Tức là Âm cung: có con cùng mẹ khác cha. 

+ Cung Tử Tức có nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhưng nếu xem 
ba cung hội chiếu và cung Phúc Đức, Mệnh, Thân thấy có nhieu tao sang sủa tốt 
đẹp hội hợp, như vậy lấy vợ lẽ tất sinh được nhiều con, con lại dễ nuôi và sau này 
cũng khá giả. 

13.2. Nhận định ảnh hưởng các sao 

13.2.1. Tử Vỉ 

- Đơn thủ tại Ngọ: ba trai, hai gái, về sau đểu qúy hiển. 

- Đơn thủ tại Tý: bốn con, sau cũng khá giả. 

- Phủ đổng cung: từ năm con trở lên. 

- Tướng đổng cung: từ ba con đến năm con. 

- Sát đổng cung: nhiều nhất là ba con, rất khó nuôi, về sau thường ở xa cha 

mẹ. 

- Phá đồng cung: nhiều nhất là hai con, về sau hay xung khắc với cha mẹ. 

- Tham đổng cung: may mắn lắm mới có hai con. 

13.2.2. Liêm Trinh 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: hai con. 

- Phủ đổng cung: từ ba đến năm con, về sau đểu khá giả. 

- Tướng đổng cung: hai con, rất khó nuôi nhưng lớn lên rất hiển đạt. 

- Phá đổng cung: một con, nếu sinh nhiều công không nuôi được toàn 
vẹn. Khó nuôi con, sau này con cũng không khá giả. 

- Sát đồng cung: sinh nhiều, nuôi ít. rất hiếm con, may mắn lắm mới có 
một con. Nhưng phai mang tàn tật hay mắc ác bệnh, suốt đời phiền muộn vì con. 

- Tham đổng cung: rất khó nuôi con, thường chỉ có một con và sau này cũng 
không khá giả. 

13.2.3. Thiên Đồng 

- Đơn thủ tại Mão: từ bốn cung trở lên. 

- Đơn thủ tại Dậu: hai con, nếu đổi chỗ ở luôn mới có nhiều con. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: hai con, nếu sinh thêm cũng không nuôi được toàn 
vẹn. Sau này con cái thường ly tán, phiêu bạt. Trong số con đó, ít nhất cũng phải 
có một người du đãng, chơi bời. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: rất khó nuôi con, may mắn lắm mới có một con. 

- Nguyệt đồng cung Tý: năm con, trong số đó có qúy tử là thần nhân giáng 
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- Nguyệt đổng cung tại Ngọ: may mắn lắm mới có hai con. 

- Lương đổng cung tại Dần: năm con, trong số đó có qúy tử. 

- Lương đổng cung lại Thân: ba con, nếu sinh con gái dầu lòng tất được năm 

con. 

- Cự đổng cung: may mắn lắm mới có ba con nhưng rất khó nuôi. Lớn lên 
con cái bất hòa và ly tán. 

13.2.4. Vũ Khúc 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: sinh nhiều, nuôi ít, sau thường chỉ có một con 
nhưng rất khá giả. 

- Phủ đổng cung: hai con, sau đểu qúy hiển. 

- Tướng đổng cung: may mắn lắm mới có một con, nếu có con nuôi, tất 
thêm con đẻ. 

- Tham đổng cung: muộn sinh con mới dễ nuôi, sau có hai con. 

- Sát đổng cung: cô đơn, hiếm con, nếu may mắn có một con, tất đứa con đó 
cũng chỉ là phê nhân, nếu không cũng là hạng chơi bời phá tán, có sự hình khắc 
giữa cha mẹ và con cái. 

- Phá đồng cung: hai con, nhưng rất khó nuôi. 

13.2.5. Thái Dương 

- Đơn thủ tại Thìn, Tỵ, Ngọ: có năm con trở lên, sau đểu qúy hiến. Con 
trai nhiều hơn con gái. Nếu sinh con đầu lòng tất nuôi được toàn vẹn. 

- Đơn thủ tại Tuất, Hợi Tý: muộn sinh con mới dễ nuôi, sau thường chỉ có 
ba con. 

- Cự đổng cung lại Dần: bốn con, sau đểu khá giả. 

- Cự đổng cung tại Thân: nhiều nhất là ba con, nếu muộn sinh mới dễ nuôi. 
Con sinh sau đe muọn lại rất qúy hiển. 

- Lương đổng cung tại Mão: nhiều nhất là năm con, sau đểu khá giả. 

- Lương đổng cung tại Dậu: muộn sinh mới có ba con, nếu sớm sinh tất khó 
nuôi con, kho sở VI con. 

- Nguyệt đổng cung: từ năm con trở lên, có qúy tử. 

13.3.6. Thiên Cơ 

- Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: hai con. 

- Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: may mắn lắm mới có hai con. 

- Lương đổng cung: năm con chưa kể con dị bào, sau đểu khá giả, có qúy tử. 

- Nguyệt đồng cung tại Thân: từ năm con trở lên, nếu nếu gái nhiều hơn 
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trai mới dễ nuôi, thường có con dị bào. 

- Nguyệt đổng cung tại Dần: nhiều nhất là ba con, có nhiều con dị bào. 

- Cự đổng cung: may mắn lắm mới có hai con, nếu muộn sinh mới dễ 
nuôi con và sau này con mới khá giả 

13.3.7. Thiên Phủ 

- Đon thủ tại Tỵ, Hợi: từ năm con trở lên, cố qúy tử. 

- Đon thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: nhiều nhất là bốn con. 

- Tử đổng cung: từ năm con trở lên. 

- Liêm đổng cung: từ ba đến năm con, về sau đểu khá giả. 

- Vũ đổng cung: hai con, sau đểu qúy hiển. 

13.3.8. Thái Ầm 

- Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: từ năm con trở lên, có qúy tử. Con gái nhiều 
hơn con trai, nếu sinh con gái đẩu lòng về sau mới được toan vẹn. 

- Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: may mắn lắm mới có ba con. Nếu muộn sinh 
mới dễ nuôi. Lớn lên con cũng không khá giả và thường xung khắc với cha mẹ. 

- Coi Thiên Đồng (Nguyệt đổng cung tại Tý; Nguyệt đồng cung tại Ngọ) - 
Thái Dương (Nguyệt đong cung) - Thiên Cơ (Nguyệt đổng cung tại Thân; Nguyệt 
đổng cung tại Dần). 

13.3.9. Tham Lang 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: sinh nhiều nuôi ít. May mắn lắm mới có ba con. 
Con bất hiếu, bất mục, xung khắc với cha mẹ. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: nhiều nhứt là hai con. Sau con cũng hiển đạt, 
nhưng không hợp tính với cha mẹ. 

- Đơn thủ lại Tý, Ngọ: sinh nhiều nuôi ít. May mắn lắm mới có một con. 
Nhưng con chơi bời hư hỏng, lúc bé khó nuôi, lớn lên lại khó dạy. 

- Coi Tử Vi (Tham đổng cung) - Liêm Trinh (Tham đồng cung) - Vũ Khúc 
(Tham đổng cung). 

13.3.10. Cù Môn 

- Đơn thủ tại Hợi, Tý, Ngọ: từ năm con trở lên. Con sớm xa cha mẹ. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Thìn, Tuất: may mắn lắm mới có hai con. Sinh nhiều, nuôi 
ít. Con lớn lên cũng không hiển đạt. Thường xung khắc với cha mẹ. Trong nhà 
thiếu hòa khí. 

- Coi Thái Dương (Cự đồng cung tại Dần; Cự đổng cung tại Thân) - Thiên 
Đồng (Cự đổng cung) - Thiên Cơ (Cự đồng cung). 

13.3.11. Thiên Tướng 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: nhiều nhứt là bốn con. 
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- Đơn thủ tại Sửu, Mùi: nhiều nhứt là ba con. 

- Đơn thủ tại Mão, Dậu: may mắn lắm mới có hai con. Nếu muộn sinh mới 
dễ nuôi và sau nẩy con mới khá giả. 

- Coi Tử Vi (Tướng đổng cung) - Liêm Trinh (Tướng đổng cung) - Vũ 
Khúc (Tướng đổng cung). 

13.3.12. Thiên Lương 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: từ năm con trở lên, có qúy tử. 

- Đơn thủ lại Sửu, Mùi: nhiều nhất là ba con. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: hai con, nếu sinh thêm cũng không nuôi được toàn 
vẹn. Sau này con cái thường ly tán, phiêu bạt. Trong số con đó, ít nhất cũng phải 
có một người du đãng, chơi bời. 

- Đổng đổng cung tại Dần: năm con, trong số đó có qúy tử. 

- Đổng đổng cung lại Thân: ba con, nếu sinh con gái dầu lòng tất được năm 

con. 


- Nhật đồng cung tại Mão: nhiều nhất là năm con, sau đểu khá giả. 

- Nhật đổng cung tại Dậu: muộn sinh mới có ba con, nếu sớm sinh tất khó nuôi 
con, khổ sở vi con. 

- Cơ đổng cung: năm con chưa kể con dị bào, sau đểu khá giả, có qúy tử. 

13.3.13. Thất Sát 

- Đơn thủ lại Dần, Thân: dù có sinh nhiều sau cũng chỉ còn hai con nhưng 
đểu khá giả, có qúy tử. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: may mắn lắm mới có lai con. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: sinh nhiều nuôi ít, may mắn lắm mới có một con 
nhưng phải mang tật bệnh, nếu không cũng là hạng bất lương. Như thế mới có 
thể nuôi được. 

- Tử đổng cung: nhiều nhất là ba con, rất khó nuôi, về sau thường ở xa cha 

mẹ. 

- Liêm đổng cung: sinh nhiều, nuôi ít. rất hiếm con, may mắn lắm mới có 
một con. Nhưng phải mang tàn tật hay mắc ác bệnh, suốt đời phiền muộn vì con. 

- Vũ đồng cung: cô đơn, hiếm con, nếu may mắn có một con, tất đứa con 
đó cũng chỉ là phế nhân, nếu không cũng là hạng chơi bời phá tán, có sự hình 
khắc giữa cha mẹ và con cái. 

13.3.14. Phá Quân 

- Đơn thủ lại Tý, Ngọ: sinh nhiều nuôi ít, sau còn ba con nhưng cũng không 
hợp tính với cha mẹ, thường ở xa cha mẹ. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: may mắn lắm mới có hai con, dù sinh nhiêu sau 
cũng bị hình khắc. 
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- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: may mắn lắm mới có hai con, nhưng không 
hợp tính cha mẹ, thường xa cách hai thân. 

- Tử đổng cung: nhiều nhất là hai con, về sau hay xung khắc với cha mẹ. 

- Liêm đổng cung: một con, nếu sinh nhiều công không nuôi được toàn 
vẹn. Khó nuôi con, sau này con cũng không khá giả. 

- Vũ đổng cung: hai con, nhưng rất khó nuôi. 

13.3.14. Kình , Đà, Không , Kiếp 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: sinh nhiều nuôi ít, khó nuôi con. Sau này con 
cũng không khá giả va thường bat hòa với cha mẹ. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: tuyệt tự, cô đơn, nếu may mắn có một con thì 
cũng phải mang tật bệnh hay là hạng du đãng bất lương. 

13:3.16. Hỏa , Linh 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: muộn sinh, nhưng con khá giả, thường có con 

vợ lẽ. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: không có con, nếu may mắn có một hay hai con, 
thì đến lúc chết cũng không được gặp mặt 

13.3.17. Xương , Khúc 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: thêm ba con, có qúy tử, tất cả đểu thông minh, 
sớm hiển đạt. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: rất khó nuôi con. 

13.3.18. Khôi , Viêt 

Có qúy tứ. 

13.3.19. Tả, Hữu 

Thêm ba con. Nếu Tả Hữu gặp thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất 
có qúy tử. 

13.3.20. Lốc Tồn 

Giảm hai con, muộn sinh tốt hơn sớm, con cái bất hòa với cha mẹ, thường 
ở xa cha mẹ. Nếu Lộc gặp thêm nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, tất bị tuyệt 
dòng dõi. 

13.3.21. Hóa Lôc 

Con khá giả, sau được nhờ con. 

13.3.22. Hóa Quyên 

Con sớm hiển đạt. 

13:3.23. Hóa Khoa 

Con thông minh. 
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13.3.24. Hóa Kỵ 
Muộn con, khó nuôi con. Còn cái xung khắc với cha mẹ. 

13.3.25. Cổ, Quả 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: muộn con, con hay đau yếu rất khó nuôi. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: tuyệt tự. 

13.3.26. Đẩu Quân 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: con giàu có. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: rất khó nuôi con, hiếm muộn. Con thường là 
phá gia chi tử. 

13.3.27. Tràng Sinh 

Tám con, gặp Tuần, Triệt án ngữ thì có bốn con. 

13.3.28. Môc Duc 

Bảy lần sinh, sau nuôi được sáu con. 

13.3.29. Quan Đới. Lâm Quan 
Ba hay bốn con. 

13.3.30. Đế Vương 
Năm con. 

13.3.31. Bênh 
Một con. 

13.3.32. Tử 

Rất khó nuôi con, nếu có con, con lớn lên cũng khắc với cha mẹ. 

13.3.33. Mô (Thai. Dưỡng ) 

Khó nuôi con buổi đầu nhưng về sau lại dễ nuôi. Muộn con, nên kiếm con 

nuôi. 

13.3.34. Tuyêt 
Có một con mù lòa. 

13.3.35. T hai 

Sinh hai con gái, sau nuôi được một. 

13.3.36. Dưỡng 

Sinh ba lần, sau nuôi được hai con, có con nuôi. 

13.3.37. Long , Phương 
Con đẹp, có qúy tử. 
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13.3.38. Quang , Oúy 
Có con nuôi rất hiếu thảo. 

13.3.39. Khốc , Hư 

Khó nuôi con, con xung khắc YỚi cha mẹ. 

13.3.40. Song Hao 
Sinh nhiều nuối ít, con hay chơi bời, phá tán và không ở gần cha mẹ lâu 

được. 

13.3.41. Thiên Riêu 
Con chơi bời. 

13.3.42. Thiên Hình 

Muộn con, nếu Hình gặp thêm nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp tất bị tuyệt 
tự. May mắn lắm mới cỏ được một con thì cũng phải mang tật bệnh, cùng khổ. 

13.3.43. Đào Hoa 
Con dâm đãng. 

13.3.44. Hồng Loan 
Con khéo tay. 

13.3.45. Tuần , Triêt án ngữ 

- Rất khó nuôi con đầu lòng, sau này con cái hay xung khắc với cha mẹ và 
không thể chung sống cùng một nhà được. 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: số con giảm một nửa 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: số con tăng thêm 

13.3.46. Đồng . Đức đồng cung 
Con sớm thành gia thất. 

13.3.47. Nhât sáng sủa, Quang , Oúy 
Có qúy tử là thần nhân giáng thế. 

13.3.48. Nhât , Nguyêt , Thai đồng cung 
Con sinh đôi. 

13.3.49. Nguỵêt Đổng , Tuế đổng cung tai Tỷ 
Có con là thần nhân giáng thế. 

13.3.50. Nguyêt , Hỏa, Thai 
Có con cầu tự. 
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13.3.51. Tướng ( hay Lương), Đới đồng cung 
Sinh con thánh thần. 

13.3.52. Sát Hình , Hổ đồng cung 
Tuyệt tự. 

13.3.53. Sát , Thai 
Hay bị sẩy thai. 

13.3.54. Kình , Đà, Không , Kiếp 
Hiếm con, thường sinh con ngẩn ngo 

13.3.55. Lương, Khốc , Tuế 
Con hiển đạt 

13.3.56. Tả , Hũư, 77m/ 

Con dị bào rất khá giả và hiếu thảo. 

13.3.57. Khốc , Hư, Dưỡng 
Sinh nhiều nuôi ít. 

13.3.58. Hổ, Tang , Không , Kiáp 
ít nhất phải ba hay bốn lẩn hữu sinh vô dưỡng, rồi về sau mới nuôi con dễ 

dàng. 

13.3.59. Hổ, Tang , Mổc, K/áp 

Sinh con thiếu tháng, hay thừa ngón chân, ngón tay. 

13.3.60. Hổ, Thai đồng cung 
Đàn bà hay sẩy thai. 

13.3.61. Hẩ Kình , Sát 
Không có con. 

13.3.62. Tướng , Bmh, 

Vợ chổng có con trước khi lấy nhau, đôi khi đi lại với nhau trước khi cưới, 
có thể là hoặc vợ hoặc chổng có con riêng trước khi thành gia thất. 

13.3.63. Hỷ Thần , Dưỡng 
Có con thần đổng. 

13.3.64. Đào , Tủ\ Phủ 

Con gái dùng nhan sắc để tiến thân, vinh hiến hon con trai. 

13.3.65. Đào , Hồng, Xương , Khúc 
Con gái dâm đãng, nguyệt hoa, bừa bãi. 
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13.3.66. Đào , Thai 
Hiếm con. 

13.3.67. Quan , Phúc , Quang , Tấn 
Thần thánh giáng sinh làm con. 

13.3.68. Vô Chính điêu 

Coi Chính diệu xung chiếu như Chính diệu tọa thủ. 
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14. THÊ THIẾP (PHU QUÂN) 

Xem cung Thê Thiếp (Phu Quân) để biết rõ những điểu có liên quan đến YỢ 
chồng, đến việc lập gia đình và hạnh phúc của cả một đời. 

Trước khi nhận xét những ảnh hưởng của các sao thuộc cung Thê Thiếp 
(Phu Quân), phải 

luận đoán cẩn thận cung Mệnh, Thân, Phúc Đức, Quan Lộc và Nô Bộc, Phải cân 
nhắc những sự tốt 

xấu của mỗi cung, đoạn phối hợp với cung Thê Thiếp (Phu Quân) để luận đoán 
cho thật tinh vi. 

Cung Mệnh, Thân, Phức Đức sáng sủa tốt đẹp, thường giải trừ được khá 
nhiều những hình khắc đau thưong, hay những cảnh chia ìỵ tan nát, hay những 
tiếng đàn ngang cung gây ra bởi ảnh hưởng cua những sao ac độc mờ ám thuộc 
cung Thê Thiếp (Phu Quan). 

Nếu chẳng may phải lập gia đình tới lần thứ hai, hay hơn nữa lẩn thứ ba, 
thứ tư... thì nên xem kỹ Quan Lộc và cung Nô Bộc đế tìm hiểu tương lai và hạnh 
phúc. 

14.1. Tử Vi 

- Đơn thủ tại Ngọ, Phủ đồng cung: hòa hợp trắng răng đến thuở bạc đẩu. 
Vợ chồng đểu khá giả, chung hưởng giau sang 

- Đơn thủ tại Tý: bình thường. 

- Tướng đồng cung: vợ chồng đểu cứng cỏi, ương ngạnh. Mới lấy nhau 
thường hòa hợp nhưng về sau lại hay có chuyện xích mích. Cả hai đểu khá giả, 
chồng nên nhiêu tuổi hơn vợ. Trai nen lấy vợ là trưởng nữ, gái nên lấy chồng là 
trưởng nam. 

- Sát đồng cung: tiên trở hậu thành mới tránh được hình khác, chia ly. 
Nên muộn lập gia đình, như thế mới được hài lòng và được hưởng phú qúy trọn 
đời 


- Phá đổng cung: phải hình khắc hay chia ly, sống chung với nhau tiếp hờn 
giận, tiếng sắt cam chẳng được thuận tai. Nên lấy vợ nhiều tuoi hơn. 

- Tham đồng cung: muộn lập gia đình mới mong được bách niên giai 
lao. Nhưng dù sao chăng nữa, trong nhà cũng hay có sự bất hòa vì một trong hai 
người hay ghen tuông. 

14.2. Liêm Trinh 


- Đơn thủ tại Dần, Thân: ba lẩn lập gia đình, trai lấy vợ khó, gái lấy chổng 
nghèo. 

- Phủ đồng cung: nên muộn lập gia đình. Vợ chổng tính cương cường 
nhưng chung song được với nhau đen lúc bạc đẩu. Gia đình sung túc và thường 
có danh giá. 

- Tướng đổng cung: vợ chổng bất hòa, nếu không tử biệt cũng sinh ly. 
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- Sát đổng cung: hình khắc hay sinh lỵ, nên muộn lập gia đình để tránh mấy 
độ buồn thương. 

- Phá đổng cung: vợ chồng bất hòa, hay xa cách nhau, sinh kế khó khăn. 

- Tham đồng cung: vợ chồng ở với nhau hay sinh tai họa, dễ gặp nhau lại 
dễ bỏ nhau, nếu không cũng sớm khắc. 

14.3. Thiên Đồng 

- Đơn thủ tại Mão: chậm cưới mới được dễ dàng mọi sự và chung sống với 
nhau đến lúc bạc đầu, vợ đẹp và hiển. Chồng nên là cung trưởng, vợ nen là cung 
thứ. 


- Đơn thủ tại Dậu: hay có sự bất hòa trong gia đình, thường phải xa cách 

nhau. 


- Đơn thủ tại Tỵ: dễ gặp nhau lại dễ xa nhau 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: vợ chồng hay cãi lộn, nếu không tử biệt cũng sinh 
ly. 

- Lương đổng cung: sớm lập gia đình, hai người thường có họ với nhau, 
nếu không cung là cung của hai gia đình đã giao du thân mật với nhau từ lâu, vợ 
chồng đẹp đôi và giàu sang. 

- Nguyệt đồng cung tại Tý: cũng như trên, nhưng chồng hay nể vợ và được 
nhờ vợ nhiều. 

- Nguyệt đổng cung tại Ngọ: muộn lập gia đình mới tránh được chia ly. 

- Cự đổng cung: bỏ nhau, nếu không cũng phải xa cách rất lâu rồi mới 
đoàn tụ, vợ chong rẩt thông minh. 

14.4. Vũ Khúc 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: nên muộn lập gia đình, và lấy người bằng tuổi 
(hay gần bằng tuổi nhau). Đàn ông nhờ vụ mà có tiền còn đan bà nhờ chổng mà 
được hưởng giàu sang. 

- Phủ đổng cung: vợ chồng đôi khi có sự bất hòa, nhưng chung hưởng giàu 
sang đến lúc bạc đầu. 

- Tướng đổng cung: đàn ông lấy được vợ đảm đang, tài giỏi và giàu, đàn bà 
lấy được chồng hiền và sang. Cả hai đều cương cường, lúc tre hòa thuận, về sau 
háy xích mích nhưng đều được hưởng phú qúy trọn vẹn. 

- Tham đổng cung: nên muộn lập gia đình, vợ chồng phải chênh lệch nhau 
nhiều tuổi. Cả hai đểu tài giỏi đảm đang nhưng nếu sớm đường hôn phối tất bị 
hình khắc. 

- Phá đổng cung: vợ chổng đểu thao lược nhưng nếu sớm gặp nhau tất 
phải hình khắc và ít nhất là hai lần lập gia đình. 

- Sát đổng cung: hình khắc nhau rất thê thẳm, chồng chung sống với nhau 
hay sinh tai họa, để rồi xa cách hay hay một sống một chết. 
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14.5. Thái Dương 

- Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ: vợ chồng hợp chung sống trong cảnh 
phú qúỵ vinh hiển cho đến lúc đau bạc răng long. 

- Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi, Tý: việc cưới xin hay trắc trở, có muộn 
đường hôn phối mới tránh được những sự chẳng lành. 

- Cự đổng cung tại Dần: vợ chổng hay có sự bất hòa, nhưng chung sống 
được với nhau trong cảnh giàu sang cho đen lúc mãn chiểu xế bong. 

- Cự đổng cung tại Thân: muộn lập gia đình, may ra mới tránh được sự chia 

ly. ' 

- Nguyệt đồng cung: nên muộn đường hôn phối, nếu không tất phải xa 
nhau nhưng cả hai đểu quy hiến, trai hay ne vợ, gai thường sợ chong. 

14.6. Thiên Cơ 

- Đơn thủ tại Tỵ. Ngọ. Mùi: sớm lập gia đình, vợ chổng đểu cương cường, 
nhưng chung sống được với nhau, cả hai đeu có tài và khá gia, chồng nên là con 
trưởng. 

- Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: nên muộn lập gia đình, cả hai không hợp tính 

nhau 


- Lương đổng cung: sớm gặp người hiển lương, lấy nhau dễ dàng, làm ăn 
khá giả và thường là người quen thuọc trước hay co họ hàng xa với nhau. Trại 
lấy vợ đẹp, gái lấy chồng hiên và hòa hợp cho đen lúc mãn chiểu xế bóng 

- Cự đồng cung: trai vợ đẹp, giàu sang, thao lược, gái lấy chồng tài giỏi, có danh 
chức, nhưng nen muọn đường hôn phối. Neu không tất hay xảy ra những sự tranh 
chấp bất hòa, dễ đi đến chỗ chĩa ly. 

- Nguyệt đổng cung tại Thân: vợ chổng đểu tài giòi, khá giả, lấy nhau sớm, 
trai hay nể vợ. 

- Nguyệt đồng cung tại Dẩn: thường gặp trở ngại trong việc cưới hỏi, nên 
muộn đường hôn phối đe tránh những sự bất hòa hay xa cách nhau, cả hai đểu có 
tài, trai thường sợ vợ. 

14.7. Thiên Phủ 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: vợ chổng khá giả, hòa thuận đến lúc đầu bạc. 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: vợ chổng chung sống sung túc, nhưng 
hay cãi lộn. 

- Tử đổng cung: hòa hợp trắng răng đến thuở bạc đẩu, vợ chồng khá giả, 
chung hưởng giàu sang 

- Liêm đổng cung: nên muộn lập gia đình. Vợ chồng tính cương cường 
nhưng chung sống được với nhau đến luc bạc đầu. Gia đình sung túc và thường 
có danh giá. 

- Vũ đổng cung: vợ chồng đôi khi có sự bất hòa, nhưng chung hưởng giàu 
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sang đến lúc bạc đầu. 

14.8. Thái Âm 


- Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: vợ chồng đểu qúy hiển, lấy nhau sớm, hòa 
thuận cho đến lúc đầu bạc. Trai lấy được vợ đẹp va giàu sang, thường nể vợ và 
đôi khi nhờ vợ mới có danh giá, cua cải. Gái lấy được chồng hiển, đáng ngôi 
mệnh phụ đường đường. 

- Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ : vợ chồng hay bất hòa, trai lấy vợ lăng loàn, 
dâm đăng, gái lấy phải chổng bẩn tiện, bất nhân. Trong lúc cưới xin, gặp nhiều trở 
ngại, nên muộn đường hôn phối để cố tránh những noi buồn khổ, chia ly. 

- Đồng đổng cung tại Tý: cũng như trên, nhưng chổng hay nể vợ và được 
nhờ vợ nhiều. 

- Đổng đổng cung tại Ngọ: muộn lập gia đình mới tránh được chia ly. 

- Nhật đổng cung: nên muộn đường hôn phối, nếu không tất phải xa nhau 
nhưng cả hai đểu qúy hiến, trai hay nể vợ7 gái thường sợ chổng. 

- Cơ đổng cung tại Thân: vợ chổng đểu tài giòi, khá giả, lấy nhau sớm, trai 
hay nể vợ. 

- Cơ đổng cung tại Dần: thường gặp trở ngại trong việc cưới hỏi, nên muộn 
đường hôn phoi để tránh những sự bat hoa hay xa cách nhau, cả hai đểu có tài, 
trai thường sợ vợ. 

14.9. Tham Lang 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: trai lấy được vợ giàu, tài giỏi nhưng hay ghen, gái 
lấy được chồng sang nhưng hay chơi bời. Nên muộn lập gia đình để tránh những 
hình khắc hay chia ly. 

- Đơn thủ tại Dẩn, Thân: trai lấy phải vợ hay ghen và dâm đãng. Gái lấy 
phải chồng nghèo hay hoang đãng lứu manh. Nên muộn đường hôn phối, vì dễ 
gặp nhau để rồi lại dế xa nhau, hay hình khắc nhau. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: nhận xét như trên nhưng vợ nên là con gái trưởng. 

- Tử đổng cung: muộn lập gia đình mới mong được bách niên giai lao. 
Nhưng dù sao chăng nữa, trong nhà cũng hay có sự bất hòa vì một trong hai 
người hay ghen tuông. 

- Liêm đổng cung: vợ chồng ở với nhau hay sinh tai họa, dễ gặp nhau lại 
dễ bỏ nhau, nếu không cũng sớrn khắc. 

- Vũ đổng cung: nên muộn lập gia đình, vợ chồng phải chênh lệch nhau 
nhiều tuổi. Cả hai đeu tài giỏi đảm đang nhưng nếu sớm đường hôn phối tất bị 
hình khắc. 

14.10. Cự Môn 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ, Hợi: vợ chồng đẹp đôi, đểu qúy hiến, nhưng hay bất 

hòa. 
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- Đơn thủ tại Thìn, Tuất, Tỵ: vợ chồng bỏ nhau, trai hay gái đểu hai hay ba 
lần lập gia đình. 

- Đồng đổng cung: bỏ nhau, nếu không cũng phải xa cách rất lâu rồi mỏi 
đoàn tụ, vợ chổng rất thông minh. 

- Nhật đồng cung tại Dẩn: vợ chổng hay có sự bất hòa, nhưng chung sống 
được với nhau trong canh giàu sang cho đến lúc mãn chiểu xế bóng. 

- Nhật đồng cung tại Thân: muộn lập gia đình, may ra mới tránh được sự 
chia ly. 

- Cơ đổng cung: trai vợ đẹp, giàu sang, thao lược, gái lấy chổng tài giỏi, có danh 
chức, nhưng nen muọn đường hôn phối. Neu không tất hay xảy ra những sự tranh 
chấp bất hòa, dễ đi đến chỗ chĩa ly. 

14.11. Thiên Tướng 

- Trai có Thiên Tướng tọa thủ tại cung Thê Thiếp nên nể vợ và vợ thường 
là con gái trưởng. Gái có Thiên Tướng tọa thủ tại cung Phu Quân nên hay tìm 
cách lân át chồng và chổng thường là con trai trưởng. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi: nên muộn đường hôn phối đế tránh sự bất 
hòa hay xa cách. Trai lấy vợ được đẹp, khôn ngoan, có tài đảm đang, con nhà 
khá gia. Gái lấy được chống có danh chức và giỏi dang. Chổng nên hơn vợ nhiều 
tuổi, nếu hai người có họ xa với nhau lại càng tốt đôi. 

- Đơn thủ tại Mão, Dậu: nhiều trở ngại trong việc cưới xin. Nếu muộn lập 
gia đình mới tránh được mọi hình khắc, chia ly. 

- Tử đổng cung: vợ chồng đểu cứng cỏi, ương ngạnh. Mới lấy nhau thường 
hòa hợp nhưng về sau lại hay có chuyện xích mích. Ca hai đểu kha giả, chồng 
nên nhiều tuổi hơn vợ. Trai nên lấy vợ là trưởng nữ, gái nên lấy chồng là trưởng 
nam. 


- Liêm đổng cung: vợ chồng bất hòa, nếu không tử biệt cũng sinh ly. 

- Vũ đồng cung: đàn ông lấy được vợ đảm đang, tài giỏi và giàu, đàn bà 
lấy được chồng hiển và sang. Cả hai đều cương cường, lúc trẻ hòa thuận, về sau 
háy xích mích nhưng đều được hưởng phú qúy trọn vẹn. 

14.12. Thiên Lương 

- Trai lấy vợ có nhan sắc, gái lấy chổng phong lưu. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ: vợ chổng lấy nhau sớm và dễ dàng, cả hai đểu qúy 
hiển, trai nên lấy vợ là trưởng nữ, gái nên lấy chổng là trưởng nam 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: dễ gặp nhau lại dễ xa nhau. 

- Nhật đổng cung tại Mão: vợ chổng hợp chung sống trong cảnh phú qúy 
vinh hiển cho đên lúc đẩu bạc răng long. 

- Nhật đồng cung tại Dậu: việc cưới xin hay trắc trở, có muộn đường hôn 
phối mới tránh được những sự chẳng lành. 
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- Đồng đổng cung: sớm lập gia đình, hai người thường có họ với nhau, 
nếu không cũng la cung của hai gia đình đã giao du thân mật với nhau từ lâu, vợ 
chồng đẹp đôi va giàu sang. 

- Cơ đổng cung: sớm gặp người hiển lương, lấy nhau dễ dàng, làm ăn khá 
giả và thường la người quen thuộc trước hay có họ hàng xa với nhau. Trại lấy vợ 
đẹp, gái lấy chổng hiển và hòa hợp cho đến íúc mãn chieu xế bóng 

14.13. Thất Sát 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: nên muộn đường hôn phối, trai lấy vợ tài giỏi 
nhưng hay ghen và thường là con gái trưởng, gai lấy chồng danh giá và thường là 
con trai trưởng, cả hai đểu cương cường. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: cũng như trên, vợ chổng hay bất hòa, nếu sớm lập 
gia đình tất phải hình khac hay chia ly. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: trai hay gái phải hai ba lẩn lập gia đình, rất nhiều 
tai ương xảy ra trong cuộc sống chung 

- Tử đồng cung: tiên trở hậu thành mới tránh được hình khác, chia ly. 
Nên muộn lập gia đmh, như thế mới được hài lòng và được hưởng phú qúy trọn 
đời 


- Liêm đổng cung: hình khắc hay sinh ly, nên muộn lập gia đình để tránh 
mấy độ buồn thương. 

- Vũ đổng cung: hình khắc nhau rất thê thẳm, chồng chung sống với nhau 
hay sinh tai họa, để rồi xa cách hay hay một sống một chết. 

14.14. Phá Quân 

- Trai lấy vợ hay ghen. Gái lấy chổng bất nghĩa. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: tuy vợ chồng khá giả nhưng nên muộn đường hôn 
phối, nếu không trong đời tất có phen phải xa cách nhau. 

- Đơn thủ tại Dẩn, Thân: hình khắc không thế tránh được, trai lấy phải vợ 
bất nhân, dâm đãng và lăng loàn, gái lấy phải chong bất nghĩa, hoang đàng, chơi 
bời. 


- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: nên muộn lập gia đình, nếu không tất phải hai ba 
lần chắp nối đường tơ. 

- Tử đồng cung: phải hình khắc hay chia ly, sống chung với nhau tiếp hờn 
giận, tiếng sắt cầm chẳng được thuận tai. Nên lấy vợ nhiều tuoi hơn. 

- Liêm đổng cung: vợ chồng bất hòa, hay xa cách nhau, sinh kế khó khăn. 

- Vũ đồng cung: vợ chồng đểu thao lược nhưng nếu sớm gặp nhau tất 
phải hình khắc và ít nhất là hai lần lập gia đình. 

14.14. Sát Tinh 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: hay bất hòa, nếu cô phải chia ly cũng chi trong 
một thời gian ngắn. 
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- Nhiều sao mờ ám xấu xa: cưới xin khó khăn, sự hình khắc chia ly càng 
dễ xảy đến, hung họa càng nhiều thêm. Trai lấy phải vợ bất nhân, dâm đãng, 
ghen tuông, gái lấy phải chổng bất nghĩa, hoang đàng, qủy quyệt. 

14.16. xương, Khúc 

Trai lấy vợ đẹp, thông minh, có học và thường có vợ lẽ, nhân tình. Gái lấy 
chồng danh giá, phong lưu, có học thức. Vợ chồng chung sống thuận hòa. 

14.17. Khôi, Việt 

Trai lấy vợ đẹp, có học, có của, thường là trưởng nữ, gái lấy chồng sang, 
thường là trưởng nam. 

14.18. Tả, Hữu 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: cưới xin dễ dàng, khỏi cần mối lái hay lễ nghi 
phiền phức. Vợ chồng hòa thuận, giúp đỡ nhau trong nhiều đường đi nước bước. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: càng dễ hình khắc chia ly. 

14.19. Hóa Lộc 

Trai lấy vợ có của, gái lấy chồng giàu sang. 

14.20. Hóa Quyền 

Trai nể vợ, gái được chồng danh giá. 

14.21. Hóa Khoa 

Trai lấy được vợ có học thức, gái lấy chổng có danh chức. 

14.22. Hóa Kỵ 
Vợ chồng bất hòa. 

14.23. Lộc Tồn 

Nên chậm cưới để tránh sự bất hòa hay chia ly sau này. 

14.24. Thiên Mã 

Gặp nhau ở noi xa mà nên duyên vợ chồng. 

14.25. Thái Tuế 

Hay có sự xích mích trong gia đình. 

14.26. Phục Bỉnh 

Quen nhau, thường đi lại với nhau rồi mới cưới 

14.27. Tướng Quân 

Cũng như trên nhưng trai sợ vợ vì vợ hay ghen. Gái tuy nể chồng, nhưng 
vẫn tìm cách để bắt nạt. 

14.28. Quang, Qúy 

Vợ chổng vì ân tình mà lấy nhau. 
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14.29. Song Hao 

Cưới xin quá dễ dàng, nếu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa trai lấy vợ hoang 
tàng, gái lấy chổng choi bời, cờ bạc và phá của. 

14.30. Cô, Quả 

Vợ chồng bất hòa hay xa cách nhau. 

14.31. Đào, Hồng 

Cưới xin dễ dàng, trai lấy vợ đẹp nhưng thường lại lấy thêm vợ lẽ hay có 
nhân tình để một chỗ khác, gai lấy chồng tài hoa nhưng hay gặp phải sự rắc rối 
vì tình. Đào, Hổng gặp nhiều sao mờ ám xấu xa vợ chồng rắt dễ bỏ nhau, hay 
một mất một còn. 

14.32. Đẩu Quân 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: vợ chồng hòa thuận, chung sống lâu bển. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: thường bị hình khắc tai ưong. 

14.33. Thiên Riêu 

Cả hai vợ chồng đểu bất chính và rất hoang đãng. 

14.34. Tuần, Triệt án ngữ 

Nên muộn lập gia đình hay đi xa mà thành hôn phối, may ra mới tránh 
được hình khắc. Thường ít nhất cũng phải hai ba độ buon thưong chia cách. 

14.35. Phá Quân, Tuần, Triệt án ngữ 
Ba lẩn lập gia đình. 

14.36. Cự, Hỏa, Lỉnh 

Mối lái rất nhiều nhưng vẫn khó tìm hôn phối. 

14.37. Phu Quân có Cự, Kỵ - Mệnh có Cô, Qủa, Kình, Đà, Linh - Tử Tức có 
Tràng Sinh 

Gái lấy nhiều chồng và có nhiều con. 

14.38. Tham, Sát Tỉnh 
Trai hại vợ, gái hại chồng. 

14.39. Thiên Tướng, Đào, Hồng đồng cung 

Trai lấy vợ đẹp, khá giả, gái lấy chồng hiển, danh giá. 

14.40. Tham, Đà đồng cung 

Trai lấy vợ hoang đãng, gái lấy chồng ham mê tửu sắc, choi bời. 

14.41. Sát, Đà, Riêu, Dưỡng, Linh, Hỏa 
Trai giết vợ, gái giết chồng. 

14.42. Kiếp, Kỵ 
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Vợ chồng hại nhau. 

14.43. Kỵ , Đà, Hồng, Đào 

Yêu nhau nhưng vẫn tìm cách lừa dối nhau. Vợ trăng hoa, ong bướm, chồng 
ngoại tình 

14.44. Kỵ, Riêu 

Trai lấy vợ dâm đãng, loang toàng, gái lấy chồng choi bời, nhiều ngoại tình. 

14.45. Kỵ, Phục cung chiếu 

Vợ chổng ghét nhau, tìm cách bôi nhọ lẫn nhau. 

14.46. Lộc, Hồng đồng cung 
Trai lấy vợ cỏ của. 

14.47. Lộc, Phượng, Long 
Trai lấy YỢ rất giàu. 

14.48. Lộc, Mã, Thanh Long 

Lấy nhau dễ dàng, thường gặp nhau ở xa mà nên duyên vợ chồng, rất khá 
giả và hoa thuận. 

14.49. Đào Hoa, Thai đồng cung hay xung chiếu 

Vợ chổng hay đi lại, hay có con riêng rồi mới lấy nhau. 

14.50. Đào, Hồng, Cái 

Bỏ nhau vì những nguyên nhân loạn dâm hay ngoại tình. 

14.51. Hồng, Đào, Kỵ 

Vừa bỏ nhau hay vừa góa đã có người muốn lui tới cầu xin kết nghĩa trăm 

năm. 

14.52. Đào, Riêu 

Trai lấy vợ bất chính hay có ngoại tình, gái lấy chồng loạn dâm, nhiều vợ lẽ. 

14.53. Mộc, Cái 

Trai lấy vợ rất dâm dật, gái lấy chồng hoang đãng. 

14.54. Đào, Hồng, Tả, Hữu 

Trai nhiều vợ, nhưng cả lẽ rất thuận hòa. Gái thường dễ lấy chồng lại dễ bỏ 
chồng. 
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15. HUYNH ĐỆ 

Xem cung Huynh Đệ để biết rõ anh chị em trong một nhà. Trước khi nhận 
định ảnh hưởng của những sao tọa thủ tại cung Huynh Đệ, phải luận đoán cẩn thận 
cung Phúc Đức, vi sự tốt xấu của cung này có liền quan mật thiết đến sự nhiều ít anh 
chị em, cũng như là sự đoàn tụ hay ly tán của gia đính. 

Nếu cung Tử Tức có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhưng chẳng may 
cung Phúc Đức lại bị khắc hãm, như vậy số anh chị em cũng bị chiết giảm, hay la 
vì bat hòa mà xa cách nhau. Nếu trái lại, cung Tử Tức có nhiều sao mờ ám xấu 
xa, nhưng may mắn cung Phúc Đức rực rỡ, như vậy số anh chị em cũng tăng 
thêm và cũng chẳng đáng lo ngại nhiều về sự hình khắc hay ly tán. 

Những nhận định trình bày dưới đây, chỉ là tưong đối chính xác. Người 
nghiên cứu đẩu số phải suy luận thêm bớt cho hợp lý tùy theo độ số tăng hay 
giảm. 

15.1. Tiên quyết 

- Cung Huynh Đệ có Chính diệu Nam Đầu tinh tọa thủ như Thiên Phu, 
Thiên Tướng, Thiên Lưong, Thất Sát, Thiên Đổng, Thái Dưong, Thiên Co thì anh 
em trai nhiều hon chị em gái. 

- Cung Huynh Đệ có Chính diệu Bắc Đẩu tinh tọa thủ như Thái Âm, 

Tham Lang, Cự Môn, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân thì chị em gai nhiều hon 
anh em trai. 

- Cung Huynh Đệ có hai Chính diệu, một là Nam Đẩu tinh và một là Bắc 
Đẩu tinh tọa thu đổng cung, vậy phải phân định như sau: 

+ Cung Huynh Đệ là Dưong cung thì anh em trai nhiều hon thị em 
gái. 

+ Cung Huynh Đệ là Âm cung: chị em gái nhiều hon anh em trai. 

+ Cung Huynh Đệ có Tử Vi tọa thủ (Tử Vi là Nam Bắc đẩu tinh) vậy 
phải phân định như sau: 

* Chính diệu Nam Đẩu tinh đổng cung thì anh em trai nhiều 

hon chị em gái. 

* Chính diệu Bắc Đẩu tinh đổng cung thì chị em gái nhiều hon 

anh em trai. 

+ Cung Huynh Đệ là Dưong cung thì nếu là con thứ nhất, tất có anh 
trai sinh trước mình. + Cung Huynh Đẹ là Âm cung thì nếu là cung thứ, tất có 
chị gái sinh trước mình. 

- Có anh chị em dị bào nếu tại cung Huynh Đệ có những sao sau đây: 

Thiên Tướng, Tuyệt - Thái Âm, Thiên Phúc - Cự Mồn, Thiên Cơ đổng cung - 
Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương - Phục Binh, Tướng Quân - Thai, Đế Vượng. Nhưng 
phải phân định hai trường hợp: 

* Cung Huynh Đệ là Dương cung: anh chị em cùng cha khác mẹ. 
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* Cung Huynh Đệ là Âm cung: anh chị em cùng mẹ khác cha. 

15.2. Nhận định ảnh hưởng các sao 

15.2.1. Tử Vi 

- Đơn thủ tại Ngọ: có anh trên, anh chị em đểu khá giả. 

- Đơn thủ tại Tý: cũng có anh trên, anh chị em thường phải xa cách nhau từ 
lúc thiếu thời. 

- Phủ đổng cung: ba người trở lên, đểu qúỵ hiển 

- Tướng đồng cung: bốn người trở lên, nhưng trong nhà hay có sự bất hòa 
vì không có sự nhường nhịn lẫn nhau, tuy vậy tất ca đểu khá giả. 

- Sát đổng cung: nhiều nhất là ba người, đểu được hưởng phú qúy. 

- Phá đồng cung: nhiều nhất là ba người, ngoài ra còn có thêm anh chị em 
dị bào, anh chị em sớm xa cách nhau, trong nhà thiếu hòa khí. 

- Tham đổng cung: nhiều nhất là ba người, thường ly tán và vất vả trên 
đường đời. 

15.2.2. Liêm Trinh 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: nhiều nhất là hai người 

- Phủ đổng cung: nhiều nhất là ba người, đểu khá giả, nhưng không hợp 
tính nhau. 


- Tướng đổng cung: hai người, đểu qúy hiển. 

- Phá đồng cung: một người, nhưng bẩn cùng và thường mang tật. 

- Sát đổng cung may mắn lắm mới có một người, thường mang tật, nên 
suốt đời cùng khổ, hay clíết non, anh chị em bất hoa. 

- Tham đổng cung: may mắn lắm mới có hai người nhưng ly tán, cùng khổ. 
Trong nhà thiếu hòa khí. Anh chị em oán hận lẫn nhau, đôi khi lại còn cãi nhau. 

15.2.3. Thiên Đồng 

- Đơn thủ tại Mão: bốn người trở lên. 

- Đơn thủ tại Dâu: nhiều nhất là ba người, thường sớm xa cách nhau. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: nhiều nhất là hai người, thường xa cách nhau từ 
lúc thiếu thời, có người du đãng, hoang tàng. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: may mắn lắm mới có một người nhưng cũng 
phiêu bạt hay cùng khổ cô đơn. 

- Lương đổng cung: ba người, khá giả. 

- Nguyệt đồng cung tại Tý: bốn hay năm người, chị em nhiều hơn anh em, 
tất cả đểu thuận hòa và Idiá giả. 

- Nguyệt đổng cung tại Ngọ: nhiều nhất là hai người, anh chị em bất hòa và 
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- Cự đổng cung: may mắn lắm mới có hai người, trong nhà thiếu hòa khí, 
anh chị em có sớm xa cách nhau mới được toàn vẹn, có người mang cố tật hay 
mắc hình ngục. 

15.2.4. Vũ Khúc 

- Đon thủ tại Thìn, Tuất: hai người khá giả, nhưng không hợp tính nhau. 

- Phủ đổng cung: nhiều nhất là ba người đểu giàu có và qúy hiển. 

- Tướng đồng cung: hai người. 

- Tham đổng cung: nhiều nhất là ba người, sau đểu giàu có nhưng sớm xa 

nhau. 

- Phá đồng cung: một người, trong nhà hay có sự xô xát, anh chị em phải xa 
cách nhau. 

- Sát đổng cung: một người, nhưng mang cố tật hay bị hình thưong, nếu 
không sớm xa cách nhau, tất bị hình khac. 

15.2.5. Thái Dương 

- Đon thủ tại Thìn, Tỵ, Ngọ: sáu người trở lên, đểu qúy hiển, anh em trai 
nhiều hon chị em gái. 

- Đơn thủ tại Tuất, Hợi, Tý: nhiều nhất là ba người, nhưng bất hòa. 

- Cự đổng cung tại Dần: ba người, cũng khá giả. 

- Cự đổng cung tại Thân: may mắn lắm mới có hai người, nhưng bất hòa 
phải xa cách nhau. 

- Lương đổng cung tại Mão: năm người, đểu quý hiển. 

- Nguyệt đổng cung: năm người trở lên, tuy khá giả nhưng khiếm hòa. 

15. 2.6. Thiên Cơ 

- Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: nhiều nhất là ba người. 

- Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: may mắn lắm mới có hai người. 

- Nguyệt đổng cung tại Thân: ba người. 

- Nguyệt đổng cung tai Dẩn: may mắn lắm mới có một người. 

- Lương đổng cung: hai người, khá giả và thuận hòa. 

- Cự đổng cung: hai người, khá giả, nhưng không hợp tính nhau. 

15.2.7. Thiên Phủ 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: năm người trở lên. 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: nhiều nhất là bốn người, nhưng trong 
nhà thiếu hòa khí. Có người bị hình thương mang cố tật. 
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- Coi Tử Vi (Phủ đổng cung) - Liêm Trinh (Phủ đổng cung) - Vũ Khúc 
(Phủ đồng cung). 

15. 2. 8. Thái Âm 

- Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: sáu người trở lên, khá giả. Chị em gái nhiều 
hơn anh em trai. 

- Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: may mắn lắm mới có ba người, nhưng trong số 
đó phải có người mang cố tật, háy cùng khổ cô đơn. Anh chị em không thể chung 
sống với nhau lâu được. 

- Coi Thiên Đồng (Đơn thủ tại Tỵ, Hợi; Nguyệt đổng cung tại Ngọ) - Thái 
Dương (Nguyệt đồng cung) - Thiên Cơ (Nguyêt đồng cung tại Thân; Nguyệt 
đổng cung tại Dần). 

15.2.9. Tham Lang 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: hai người. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: một người 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: may mắn lắm mời có một người, nhưng hay chơi 
bời, suốt đời lang tháng đây đó. Đôi khi lại có thêm nhiều anh chị em dị bào rất 
khá giả. 

- Tử đổng cung: nhiều nhất là ba người, thường ly tán và vất vả trên đường 
đời. 


- Liêm đổng cung: may mắn lắm mới có hai người nhưng ly tán, cùng khổ. 
Trong nhà thiếu hòa khí. Anh chị em oán hận lẫn nhau, đôi khi lại còn cãi nhau. 

- Vũ Tham đổng cung: nhiều nhất là ba người, sau đểu giàu có nhưng sớm 
xa nhau. 


15.2.10. Cù Môn 

- Đơn thủ tại Hợi, Tý, Ngọ: hai người, nhưng bất hòa. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Thìn, Tuất: may mắn lắm mới có một người, nên ở riêng. 
Nhưng đôi khi lại có thêm rất nhiều anh chị em dị bào. 

- Đổng đổng cung: may mắn lắm mới có hai người, trong nhà thiếu hòa 
khí, anh chị em co sớmxa cach nhau mới được toàn vẹn, có người mang cố tật 
hay mắc hình ngục. 

- Cự đổng cung Thái Dương tại Dẩn: ba người, cũng khá giả. 

- Cự đổng cung Thái Dương tại Thân: may mắn lắm mới có hai người, 
nhưng bất hòa phải xa cách nhauT 

- Cự đổng cung Thiên Cơ hai người, khá giả, nhưng không hợp tính nhau. 

15.2.11. Thiên Tướng 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi: hai người trở lên. 

- Đơn thủ tại Mão, Dậu: nhiều nhất là hai người. 
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- Tử đồng cung: bốn người trở lên, nhưng trong nhà hay có sự bất hòa 
vì không có sự nhường nhịn lẫn nhau, tuy vậy tất cả đểu khá giả. Vân Đằng Thái 
Thứ Lang Tử Vi đẩu so tân biên 

- Liêm đổng cung: hai người, đểu qúy hiển. 

- Vũ đổng cung: hai người. 

15.2.12. Thiên Lương 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: hai hay ba người, khá giả và thuận hòa. 

- Đơn thủ tại Sửu, Mùi: may mắn lắm mới có một người. 

- Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: nhiều nhất là hai người, thường xa cách nhau từ 
lúc thiếu thời, có người du đãng, hoang tàng. 

- Đổng đổng cung: ba người, khá giả. 

- Lương đổng cung Thái Dương tại Mão: năm người, đểu quý hiển. 

- Lương đổng cung Thiên Cơ: hai người, khá giả và thuận hòa. 

15.2.13. Thất Sát 

- Đơn thủ tại Dẩn, Thân: may mắn lắm mới có hai người, tuy khá giả nhưng 
khiếm hòa. 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: may mắn lắm mới có một người, thường bị hình 
thương hay mang tật, trong gia đinh thiếu hòa khí. 

- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: không có anh chị em. 

- Tử đổng cung: nhiều nhất là ba người, đểu được hưởng phú qúy. 

- Liêm đổng cung may mắn lắm mới có một người, thường mang tật, nên 
suốt đời cùng kho, hay chết non, anh chị em bất hòa. 

- Vũ đổng cung: một người, nhưng mang cố tật hay bị hình thương, nếu 
không sớm xa cách nhau, tất bị hình khac. 

15.2.14. Phá Quân 

- Đơn thủ tại Tý, Ngọ: ba người, khá giả, nhưng khiếm hòa, sớm xa cách 

nhau. 


- Đơn thủ tại Thìn, Tuất: may mắn lắm mới có một người nhưng cũng 
không thể ở gần nhau được. 

- Đơn thủ tại Dần, Thân: may mắn lắm mới có một người phải mang cố tật, 
hay bất hành nhân 

- Tử đổng cung: nhiều nhất là ba người, ngoài ra còn có thêm anh chị em dị 
bào, anh chị em sớm xa cách nhau, trong nhà thiếu hòa khí. 

- Liêm đổng cung: một người, nhưng bần cùng và thường mang tật. 

- Vũ đổng cung: một người, trong nhà hay có sự xô xát, anh chị em phải xa 
cách nhau. 
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15.2.15. Sát tinh 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: giảm một nửa số anh chị em, trong nhà hay 
có sự bất hòa, thường có người mang tật. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: không có anh chị em, nếu có rồi cũng phải phiêu 
bạt, tàn lụi đến hết. 

15.2.16. Xương , Khúc 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: thêm ba người, anh chị em khá giả, có danh 
chức và rất thông minh. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: không có anh chị em. 

15.2.17. Khôi , Viêt 
Anh chị em qúỵ hiển. 

15.2.18. Tả. Hữu 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: thêm ba người, biết giúp đỡ lẫn nhau. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: thêm một người 

15.2.19. Lốc Tồn 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: ít anh chị em. Anh chị em khá giả nhưng 
sớm xa cách nhau, trong nhà thiều hòa khí. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: không có anh chị em 

15.2.20. Khoa , Quyền , Lôc 

Anh chị em giàu có, qúy hiển và thông minh, học giỏi. 

15.2.21. Hóa Ky 

Anh chị em bất hòa, xa cách nhau. 

15.2.22. Song Hao 

Chiết giảm số anh chị em, trong gia đình thiếu hòa khí, anh chị em thường 
xa cách nhau, lại có người phá tán chơi bời. 

15.2.23. Thiên Mã 

Anh chị em khá giả, nhưng không ở gần nhau. 

15.2.24. Quang , Oúy 
Có anh chị em nuôi. 

15.2.25. Cô. Oủa 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: số anh chị em bị chiết giảm, trong nhà thiếu 
hòa khí. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: không có anh chị em. 
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15.2.26. Tràng Sinh 
Thêm tám người. 

15.2.27. Đế Vương 
Thêm năm người. 

15.2.28 . Quan Đới , Lâm Quan 
Thêm ba hay bốn người. 

15.2.29. Suy 
Thêm ba người. 

15.2.30. Bênh , Thai 
Thêm một người. 

15.2.31. Dưỡng 
Thêm hai người, có em nuôi. 

15.2.32. Tử 
Anh chị em bất hòa. 

15.2.33. Tuyêt 
Trong số anh chị em có người bị mù lòa hay mang tật. 

15.2.34. Tuần , Triêt án ngữ 

- Anh cả hay chị cả chết non, nếu không cũng cùng khổ cô đon, phải làm 
ăn ở phưong xa. Trong nhà thiếu hòa khí, anh thị em khồng thể sống gân nhau 
lâu được. 

- Nhiều sao sáng sủa tốt đẹp: số anh chị em bị chiết giảm hết một nửa. 

- Nhiều sao mờ ám xấu xa: số anh chị em bị chiết giảm rất ít. 

15.2.35. Tử Vi, Tả , Hữu 

Anh chị em khá giả, thuận hòa, nhưng có người trắc trở về hôn phối. 

15.2.36. Tử Vỵ Tang , Tủ, Hữu 

Anh chị em khá giả nhưng bất hòa, có người bỏ YỢ hay bỏ chồng. 

15.2.37. Nhât , Nguyêt , Thai đồng cung - Tử Tức có Thai toa thủ và có 

Nhât Nguỵêt giáp 

Có anh chị em sinh đôi. 

15.2.38. Phá , Tướng 

Anh chị em có người không đứng đắn, ưa việc liễu ngõ hoa tường. 

15.2.39. Phá , Hình, Kỵ 
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Anh chị em làm hại nhau. 

15.2.40. Tang , Mã 

Gia đình ly tán, anh chị em bất hòa. 

15.2.41. Tang , Trực , Tuế 
Anh chị em hay tranh chấp, cãi lộn. 

15.2.42. Tuế, Xương , Khúc 

Trong số anh chị em có người rất qúy hiển, hoạnh đạt công danh, văn tài lỗi 
c. 

15.2.43. Hống , Đào , Cái 
Chị em gái rất lẳng lo 

15.2.44. Hồng , Đào , ĩTiai, Emh, Tướng 

Trong nhà có người loạn luân, hay có chị em gái chửa hoang. 

15.2.45. Đào , Riêu , Hỉ 
Hai chị em gái rất dâm đãng. 

15.2.46. Dưỡng , ĩhm Không 
Có em nuôi rất khá giả và trung hậu. 

15.2.47. Vô Chính điêu 

Coi Chính diệu xung chiếu như Chính diệu tọa thủ. 
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